
Dân tộc thiểu 

số
Miền núi

I TỔNG CỘNG 79 58 79

Xã khu vực I 3 1 3

Xã khu vực II 25 9 25

Xã khu vực III 51 48 51

II CHI TIẾT

1 Xã Tân Kỳ I X

2 Xã Nghĩa Đàn I X X

3 Phường Thái Hòa I X

4 Xã Anh Sơn II X

5 Xã Yên Xuân II X

6 Xã Nhân Hòa II X

7 Xã Vĩnh Tường II X

8 Xã Hạnh Lâm II X

9 Xã Hoa Quân II X

10 Xã Xuân Lâm II X

11 Xã Bích Hào II X

12 Xã Tam Đồng II X

13 Xã Kim Bảng II X

14 Xã Cát Ngạn II X

15 Xã Tân An II X X

16 Xã Tân Phú II X X

17 Xã Nghĩa Đồng II X

18 Xã Nghĩa Lâm II X X

19 Xã Nghĩa Mai II X X

20 Xã Nghĩa Hưng II X X

21 Xã Nghĩa Khánh II X X

22 Xã Nghĩa Lộc II X X

23 Phường Tây Hiếu II X X

24 Xã Đông Hiếu II X
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25 Xã Quỳnh Tam II X

26 Xã Quang Đồng II X

27 Xã Bạch Ngọc II X

28 Xã Vân Du II X

29 Xã Mường Xén III X X

30 Xã Hữu Kiệm III X X

31 Xã Nậm Cắn III X X

32 Xã Chiêu Lưu III X X

33 Xã Na Loi III X X

34 Xã Mường Típ III X X

35 Xã Na Ngoi III X X

36 Xã Mỹ Lý III X X

37 Xã Bắc Lý III X X

38 Xã Keng Đu III X X

39 Xã Huồi Tụ III X X

40 Xã Mường Lống III X X

41 Xã Tương Dương III X X

42 Xã Tam Quang III X X

43 Xã Tam Thái III X X

44 Xã Lượng Minh III X X

45 Xã Yên Hòa III X X

46 Xã Nga My III X X

47 Xã Hữu Khuông III X X

48 Xã Nhôn Mai III X X

49 Xã Con Cuông III X X

50 Xã Môn Sơn III X X

51 Xã Châu Khê III X X

52 Xã Cam Phục III X X

53 Xã Mậu Thạch III X X

54 Xã Bình Chuẩn III X X

55 Xã Anh Sơn Đông III X

56 Xã Thành Bình Thọ III X X

57 Xã Sơn Lâm III X X

58 Xã Tiên Đồng III X X

59 Xã Giai Xuân III X X

60 Xã Nghĩa Hành III X

61 Xã Quế Phong III X X

62 Xã Thông Thụ III X X

63 Xã Tiền Phong III X X



64 Xã Mường Quàng III X X

65 Xã Tri Lễ III X X

66 Xã Quỳ Châu III X X

67 Xã Châu Tiến III X X

68 Xã Hùng Chân III X X

69 Xã Châu Bình III X X

70 Xã Qùy Hợp III X X

71 Xã Minh Hợp III X X

72 Xã Châu Lộc III X X

73 Xã Mường Ham III X X

74 Xã Tam Hợp III X X

75 Xã Mường Chọng III X X

76 Châu Hồng III X X

77 Xã Nghĩa Thọ III X X

78 Xã Quỳnh Thắng III X X

79 Xã Yên Na  III X X

Ghi chú:  Dấu “X” tại các cột tương ứng thể hiện xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã miền núi
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